
1,544.73 ha

86,969.20 m2

Đất Nhà xưởng Đất (ha)

Nhà 

xưởng 

(m2)

Đất
Nhà 

xưởng

Lô NM8
Đường D1 và 

Đường N2
14 3.70

Theo đơn giá quy 

định của Nhà nước
Liên hệ 0.5 Liên hệ 0.56

Lô NM8, NM9, 

NM14, NM15
Đường N2 14 11.4

Theo đơn giá quy 

định của Nhà nước
Liên hệ 0.5 Liên hệ 0.56

Lô NM14, 

NM15, NM16
Đường D1 14 14.5

Theo đơn giá quy 

định của Nhà nước
Liên hệ 0.5 Liên hệ 0.56

Lô NM10, 

NM13
Đường N2 14 4.2

Theo đơn giá quy 

định của Nhà nước
Liên hệ 0.5 Liên hệ 0.56

Lô NM11, 

NM12
Đường D2 7.5 2

Theo đơn giá quy 

định của Nhà nước
Liên hệ 0.5 Liên hệ 0.56

Lô III 1,2,7a,9, 

10,11,12
Đường NB11 15 15.77 0 150 0.4 0.4 0.5

Lô IV -1, 2 Đường NB7 7.5 4.5 0 150 0.4 0.4 0.5

Lô VIII-4 Đường số 2 11.25 3.35 0 150 0.4 0.4 0.5

Kho bãi Đường NB9 15 5.18 0 150 0.4 0.4 0.5

Lô 01 Đường D6, N3 25-33 20.60 3,699 80-100 0.18-0.22 0.3-0.6 0.51

Lô 02 Đường N3, N5 14 9.98 3,699 80-100 0.18-0.22 0.3-0.6 0.51

Lô 03
Đường N5, N7, 

D4
14-25 16.69 3,699 80-100 0.18-0.22 0.3-0.6 0.51

Lô 05 Đường D8, N3 14-18 10.26 3,699 80-100 0.18-0.22 0.3-0.6 0.51

Diện tích đất sẵn sàng thu hút đầu tư:

Diện tích nhà xưởng sẵn sàng thu hút đầu tư:

Thông tin chủ đầu tư/Công ty hạ tầng

Vị trí lô đất/

Nhà xưởng cho thuê

(ghi rõ đất hoặc nhà xưởng)

Tên đườngTT

Bề rộng 

mặt 

đường (m)

Ngành nghề thu hút

Diện tích

Giá thuê quyền sử 

dụng đất hằng năm 

Giá thuê đất/hạ 

tầng (USD/m
2
)

Phí duy 

tu, tái tạo 

CSHT 

(USD/m
2
) 

(nếu có)

Phí xử 

lý nước 

thải 

(USD/m
3
)

Giá 

nước 

sản 

xuất 

(USD/m
3
)

Phụ lục

THÔNG TIN QUỸ ĐẤT THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO CÁC KHU CHẾ XUẤT, KHU CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH QUÝ IV NĂM 2025 (CẬP NHẬT THÁNG 12 NĂM 2025)

KCX/KCN

KCN MỸ 

XUÂN B1 - 

TIẾN HÙNG
Ngành dệt may, cơ khí sửa chữa 

– lắp ráp, linh kiện điện tử; bảo 

quản nông lâm sản, lương thực 

thực phẩm; sản xuất vật liệu xây 

dựng: bê tông đúc sẵn, gạch, 

tấm lợp; sản xuất đồ gỗ, đồ nội 

thất, văn phòng phẩm, đồ dùng 

gia đình bằng nhựa; sản xuất, in 

ấn bao bì các loại; chế biến thức 

ăn gia súc; các ngành công 

nghiệp nhẹ, công nghiệp phụ trợ 

khác,…

Công ty TNHH SX TM Tiến Hùng

Địa chỉ: 61, đường số 17, Khu Mỹ Thái 2-

S4, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Điện thoại: 028 6827288; 66821288

Fax: 08 38553137

Email: info@tienhungcorp.com

Website: www.tienhungcorp.com.vn

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng giải trí 

Đại Dương

- Địa chỉ:162/7 Bình Lợi, phường Bình Lợi 

Trung, Tp.HCM

- Điện thoại: 0913954077

- Email: buikenhan@gmail.com. 

- Website:daiduongcompany.com.vn.

KCN MỸ 

XUÂN B1 - 

ĐẠI DƯƠNG

Công nghiệp chế tạo, sửa chữa 

và lắp ráp cơ khí; chế biến nông 

lâm sản; chế biến thực phẩm và 

đồ uống; công nghiệp nhẹ: văn 

phòng phẩm, đồ nhựa, công 

nghiệp lắp ráp điện tử, điện 

lạnh, sản xuất vật liệu xây dựng; 

các ngành công nghiệp không 

gây ô nhiễm khác: dệt, may mặc 

(không nhuộm); bán buôn (trừ ô 

tô, mô tô, xe máy và xe có động 

cơ khác); kho bãi và các hoạt 

động hỗ trợ cho vận tải

Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Tín 

Nghĩa - Phương Đông

- Địa chỉ: Khu công nghiệp Đất Đỏ I, xã 

Đất Đỏ, Thành phố Hồ Chí Minh

- Điện thoại: 02543 663 511

- Email: 

tinnghiaphuongdong@tinnghiacorp.com.vn

- Website: tinnghiaphuongdong.com

KCN ĐẤT 

ĐỎ I

Sản xuất máy móc, thiết bị,…; 

Lắp ráp xe máy, xe đạp, ô tô; 

Sản xuất thiết bị điện; Chế biến 

nông sản; Sản xuất vật liệu xây 

dựng; Sản xuất sản phẩm nhựa, 

cao su (nhựa gia dụng, linh kiện 

ô tô, xe máy, vật liệu 

composite, nhựa xây dựng, nội 

thất, bao bì…); Sản xuất, lắp 

ráp linh kiện điện tử, máy tính 

và chất bán dẫn; Dệt, sản xuất 

và gia công sản phẩm dệt may 

(không bao gồm công đoạn 

nhuộm); Sản xuất các sản phẩm 

từ da (không bao gồm công 

đoạn thuộc da) và các sản phẩm 

liên quan; Sản xuất cơ khí (linh 

kiện, phụ tùng ô tô…); Sản xuất 

hóa chất, chất dẻo, văn phòng 

phẩm,…; Dược phẩm, thiết bị y 

tế; Công nghiệp chế biến chế 

tạo khác.

1

2

3



Lô 07
Đường D8, N3, 

D10
14-18 7.36 3,699 80-100 0.18-0.22 0.3-0.6 0.51

Lô 09
Đường N7, N9, 

D4
14-25 21.97 3,699 80-100 0.18-0.22 0.3-0.6 0.51

Lô 11
Đường N9, 

N11, D4
14-18 27.99 3,699 80-100 0.18-0.22 0.3-0.6 0.51

Lô 16
Đường N7, 

D10, N9
14-25 3.02 3,699 80-100 0.18-0.22 0.3-0.6 0.51

Lô 17 Đường N9 14 2.50 3,699 80-100 0.18-0.22 0.3-0.6 0.51

Lô 18 Đường N9 14 1.65 3,699 80-100 0.18-0.22 0.3-0.6 0.51

Lô 19
Đường D6, 

N11, N13
14-33 6.00 3,699 80-100 0.18-0.22 0.3-0.6 0.51

Lô 20
Đường D8, 

N11, N13
14-18 8.15 3,699 80-100 0.18-0.22 0.3-0.6 0.51

Lô BB1
Đường D4, D6, 

N5, N7
14-33 Kho bãi, Logistics 15.90 3,699 80-100 0.18-0.22 0.3-0.6 0.51

20CN D1 15 14.42
Theo đơn giá quy 

định của Nhà nước
95 0.5

Thỏa 

thuận
Liên hệ

22CN D1 15 8.91
Theo đơn giá quy 

định của Nhà nước
95 0.5

Thỏa 

thuận
Liên hệ

23CN D1 15 8.91
Theo đơn giá quy 

định của Nhà nước
95 0.5

Thỏa 

thuận
Liên hệ

24CN D1 15 15.67
Theo đơn giá quy 

định của Nhà nước
95  0.5

Thỏa 

thuận
Liên hệ

27CN D1 15 11.25
Theo đơn giá quy 

định của Nhà nước
95 0.5

Thỏa 

thuận
Liên hệ

Lô A Đường Đ.05A 12 Đa ngành 2.32
Theo đơn giá quy 

định của Nhà nước
125 0.75 0.32 0.51

Lô B Đường Đ.01 9 Đa ngành 4.08
Theo đơn giá quy 

định của Nhà nước
125 0.75 0.32 0.51

Lô C Đường Đ.01 9 Đa ngành 3.69
Theo đơn giá quy 

định của Nhà nước
125 0.75 0.32 0.51

Lô D Đường Đ.01 9 Đa ngành 9.59
Theo đơn giá quy 

định của Nhà nước
125 0.75 0.32 0.51

Lô E Đường Đ.01 9 Đa ngành 2.16
Theo đơn giá quy 

định của Nhà nước
125 0.75 0.32 0.51

Lô I Đường Đ.05A 12 Đa ngành 2.17
Theo đơn giá quy 

định của Nhà nước
125 0.75 0.32 0.51

Lô K Đường Đ.09 9 Đa ngành 13.93
Theo đơn giá quy 

định của Nhà nước
125 0.75 0.32 0.51

Lô L Đường Đ.09 9 Đa ngành 0.70
Theo đơn giá quy 

định của Nhà nước
125 0.75 0.32 0.51

Lô 07 Đường Đ.02 12-12 Đa ngành 1.52
Theo đơn giá quy 

định của Nhà nước
125 0.75 0.32 0.51

Lô 23 Đường Đ.02 12-12 Đa ngành 5.44
Theo đơn giá quy 

định của Nhà nước
125 0.75 0.32 0.51

Lô 24 Đường Đ.02 12-12 Đa ngành 5.20
Theo đơn giá quy 

định của Nhà nước
125 0.75 0.32 0.51

Lô 19 Đường Đ.04 9 Đa ngành 0.26
Theo đơn giá quy 

định của Nhà nước
125 0.75 0.32 0.51

Lô 25 Đường Đ.21 9 Đa ngành 8.56
Theo đơn giá quy 

định của Nhà nước
125 0.75 0.32 0.51

Lô 27 Đường Đ.12 12 Đa ngành 6.29
Theo đơn giá quy 

định của Nhà nước
125 0.75 0.32 0.51

Lô 32 Đường Đ.04 9 Đa ngành 2.41
Theo đơn giá quy 

định của Nhà nước
125 0.75 0.32 0.51

Lô 32 Đường Đ.04 9 Đa ngành 2.00
Theo đơn giá quy 

định của Nhà nước
125 0.75 0.32 0.51

Lô 36 Đường Đ.12 12 Đa ngành 2.20
Theo đơn giá quy 

định của Nhà nước
125 0.75 0.32 0.51

Lô 37 Đường Đ.12 12 Đa ngành 1.77
Theo đơn giá quy 

định của Nhà nước
125 0.75 0.32 0.51

Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Tín 

Nghĩa - Phương Đông

- Địa chỉ: Khu công nghiệp Đất Đỏ I, xã 

Đất Đỏ, Thành phố Hồ Chí Minh

- Điện thoại: 02543 663 511

- Email: 

tinnghiaphuongdong@tinnghiacorp.com.vn

- Website: tinnghiaphuongdong.com

KCN ĐẤT 

ĐỎ I

Sản xuất máy móc, thiết bị,…; 

Lắp ráp xe máy, xe đạp, ô tô; 

Sản xuất thiết bị điện; Chế biến 

nông sản; Sản xuất vật liệu xây 

dựng; Sản xuất sản phẩm nhựa, 

cao su (nhựa gia dụng, linh kiện 

ô tô, xe máy, vật liệu 

composite, nhựa xây dựng, nội 

thất, bao bì…); Sản xuất, lắp 

ráp linh kiện điện tử, máy tính 

và chất bán dẫn; Dệt, sản xuất 

và gia công sản phẩm dệt may 

(không bao gồm công đoạn 

nhuộm); Sản xuất các sản phẩm 

từ da (không bao gồm công 

đoạn thuộc da) và các sản phẩm 

liên quan; Sản xuất cơ khí (linh 

kiện, phụ tùng ô tô…); Sản xuất 

hóa chất, chất dẻo, văn phòng 

phẩm,…; Dược phẩm, thiết bị y 

tế; Công nghiệp chế biến chế 

tạo khác.

KCN CHÂU 

ĐỨC

Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức

- Địa chỉ: Tầng 9, Cao ốc Sonadezi, Số 1, 

Đường 1, KCN Biên Hòa 1, Phường Trấn 

Biên, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

- Điện thoại: 84-251-8860788

- Website: sonadezichauduc.com.vn

KCN CÁI 

MÉP

Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn - 

TNHH MTV

Địa chỉ: 18A Đinh Tiên Hoàng, Phường 

Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 02839104801/ 02839104922

Email: info@saigoncons.com.vn

Website: saigoncons.com.vn

Theo danh sách các ngành nghề 

thu hút đã đăng ký của dự án
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Lô 39 Đường Đ.12 12 Đa ngành 5.00
Theo đơn giá quy 

định của Nhà nước
125 0.75 0.32 0.51

Lô 42 Đường Đ.04 9 Đa ngành 2.49
Theo đơn giá quy 

định của Nhà nước
125 0.75 0.32 0.51

Lô 43 Đường Đ.05 12 Đa ngành 4.11
Theo đơn giá quy 

định của Nhà nước
125 0.75 0.32 0.51

Lô 48 Đường Đ.02 12-12 Đa ngành 2.10
Theo đơn giá quy 

định của Nhà nước
125 0.75 0.32 0.51

Lô 49 Đường Đ.02 12-12 Đa ngành 2.00
Theo đơn giá quy 

định của Nhà nước
125 0.75 0.32 0.51

Lô 50 Đường Đ.02 12-12 Đa ngành 5.31
Theo đơn giá quy 

định của Nhà nước
125 0.75 0.32 0.51

Lô 52 Đường Đ.02 12-12 Đa ngành 2.85
Theo đơn giá quy 

định của Nhà nước
125 0.75 0.32 0.51

B1-1 N2 8 Đa ngành 8.40
Theo đơn giá quy 

định của Nhà nước
137 0.65 0.41 0.52

B8-1 N1 15 Đa ngành 3.73
Theo đơn giá quy 

định của Nhà nước
137 0.65 0.41 0.52

B8-2 N1 15 Đa ngành 10.75
Theo đơn giá quy 

định của Nhà nước
137 0.65 0.41 0.52

B8-4 N2 8 Đa ngành 1.58
Theo đơn giá quy 

định của Nhà nước
137 0.65 0.41 0.52

B8-5 N2 8 Đa ngành 7.05
Theo đơn giá quy 

định của Nhà nước
137 0.65 0.41 0.52

B5-4 N2 8 Đa ngành 3.39
Theo đơn giá quy 

định của Nhà nước
137 0.65 0.41 0.52

B6-1 N7 8 Đa ngành 3.10
Theo đơn giá quy 

định của Nhà nước
137 0.65 0.41 0.52

B6-4 D3 8 Đa ngành 3.06
Theo đơn giá quy 

định của Nhà nước
137 0.65 0.41 0.52

B6-5 D2 8 Đa ngành 1.79
Theo đơn giá quy 

định của Nhà nước
137 0.65 0.41 0.52

B9 D3 8 Đa ngành 6.45
Theo đơn giá quy 

định của Nhà nước
137 0.65 0.41 0.52

B4-2 D4 8 Đa ngành 8.62
Theo đơn giá quy 

định của Nhà nước
137 0.65 0.41 0.52

B1-2 N2 8 Đa ngành 1.17
Theo đơn giá quy 

định của Nhà nước
139 0.65 0.41 0.52

B1-3 N2 8 Đa ngành 2.67
Theo đơn giá quy 

định của Nhà nước
139 0.65 0.41 0.52

B3 D3,D1a,D1b,D9 24-8-8-8 Đa ngành 34.42
Theo đơn giá quy 

định của Nhà nước
139 0.65 0.41 0.52

B6-3 D9 8 Đa ngành 5.97
Theo đơn giá quy 

định của Nhà nước
139 0.65 0.41 0.52

A1 D4 8 Đa ngành 28.86
Theo đơn giá quy 

định của Nhà nước
139 0.65 0.41 0.52

A2 D4 8 Đa ngành 23.51
Theo đơn giá quy 

định của Nhà nước
139 0.65 0.41 0.52

KCN CHÂU 

ĐỨC

Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức

- Địa chỉ: Tầng 9, Cao ốc Sonadezi, Số 1, 

Đường 1, KCN Biên Hòa 1, Phường Trấn 

Biên, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

- Điện thoại: 84-251-8860788

- Website: sonadezichauduc.com.vn

KCN PHÚ 

MỸ 2

KCN PHÚ 

MỸ 2 MỞ 

RỘNG

5

6

7

Tổng công ty IDICO - CTCP

- Địa chỉ: 151A Nguyễn Đình Chiểu, 

Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí 

Minh

- Điện thoại: (+84) 28 3931 2660

 Email: kinhdoanh@idico.com.vn

- Website: idico.com.vn

Tổng công ty IDICO - CTCP

- Địa chỉ: 151A Nguyễn Đình Chiểu, 

Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí 

Minh

- Điện thoại: (+84) 28 3931 2660

 Email: kinhdoanh@idico.com.vn

- Website: idico.com.vn

bv cac lo dat 
pm2mr.pdf



K1 D3 15 Đa ngành 3.14
Theo đơn giá quy 

định của Nhà nước
139 0.65 0.41 0.52

Lô B1 Đường D2 19 2.55 230 1 0.35 0.51

Lô B3 Đường D2 19 2.71 230 1 0.35 0.51

Lô B5 Đường D2 19 5.35 230 1 0.35 0.51

Lô C5 Đường N2 25 1.67 230 1 0.35 0.51

Lô J2 Đường N3 12 1.00 230 1 0.35 0.51

Lô J10 Đường N3 12 1.00 230 1 0.35 0.51

Lô J8 Đường N3 12 0.91 230 1 0.35 0.51

Lô M2 Đường D2 19 2.00 230 1 0.35 0.51

Lô M3
Đường D2, 

Đường N5
19 4.10 230 1 0.35 0.51

Lô M4 Đường N5 12 4.00 230 1 0.35 0.51

Lô M5 Đường N5 12 4.00 230 1 0.35 0.51

Lô K2 Đường D3 25 5.00 230 1 0.35 0.51

Lô K4 Đường D2 19 10.01 230 1 0.35 0.51

Lô K6 Đường D3 25 8.00 230 1 0.35 0.51

Lô N2, RP4 Đường D3 25 4.68 230 1 0.35 0.51

Lô P
Đường D2, 

N5,N6
19 33.81 230 1 0.35 0.51

Lô Q2, RP7
Đường D5 (D2 

nối dài)
12 15.17 230 1 0.35 0.51

Lô Q3 Đường D3 25 10.10 230 1 0.35 0.51

Lô Q4, RP5 Đường D3 25 10.00 230 1 0.35 0.51

Khu R
Đường D2, 

Đường N6, 
19 32.37 230 1 0.35 0.51

KCN 

CHUYÊN 

SÂU PHÚ 

MỸ 3

Công ty CP Thanh Bình Phú Mỹ

Địa chỉ: Khu công nghiệp chuyên sâu Phú 

Mỹ 3, phường Tân Phước, TP.Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

Điện thoại: +84 254 39 36 838

Fax:        + 84 254 39 36 839

Email: marketing@phumy3sip.com

Website: https://phumy3sip.com/

KCN PHÚ 

MỸ 2 MỞ 

RỘNG

Được miễn tới năm 

2033, sau đó áp dụng 

đơn giá thuê đất hằng 

năm theo quy định 

của Nhà nước

Thu hút đa ngành nghề, công 

nghiệp nặng (Công nghiệp năng 

lượng, sản phẩm hoá học, luyện 

kim, cơ khí, đúc, mạ, sản xuất 

kẽm tinh chế từ bụi lò thép, sản 

xuất giấy bao bì, xử lý chất thải 

rắn, lọc dầu, sản xuất phân bón, 

nguyên liệu khoan, công nghiệp 

vận tải thuỷ, chế biến khoáng 

sản, xi mạ, khuôn mẫu, công 

nghiệp hoá dầu, hoá mỹ phẩm, 

vật liệu xây dựng…) và công 

nghiệp phụ trợ (Sản xuất máy 

móc, thông tin liên lạc, điện tử, 

lắp ráp linh kiện ô tô, kéo sợi, 

may mặc, công nghiệp da giày, 

phát triển công nghệ cao, các 

loại hình công nghiệp sử dụng 

công nghệ sản xuất tiên tiến, 

ngành công nghiệp sử dụng 

LNG…) ưu tiên các ngành công 

nghệ cao, năng lượng, thân 

thiện với môi trường

8

7 Tổng công ty IDICO - CTCP

- Địa chỉ: 151A Nguyễn Đình Chiểu, 

Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí 

Minh

- Điện thoại: (+84) 28 3931 2660

 Email: kinhdoanh@idico.com.vn

- Website: idico.com.vn



Lô 23,25 1.02
Theo đơn giá quy 

định của Nhà nước
12 0.1 0.38 0.46

Lô 70,72 0.93
Theo đơn giá quy 

định của Nhà nước
12 0.1 0.38 0.46

Lô 77, 78 0.94
Theo đơn giá quy 

định của Nhà nước
12 0.1 0.38 0.46

Lô 115 0.25
Theo đơn giá quy 

định của Nhà nước
12 0.1 0.38 0.46

Lô 112, 113, 

114, 116
0.61

Theo đơn giá quy 

định của Nhà nước
12 0.1 0.38 0.46

Lô 112, 113, 

114, 116
6,000.00 4.5 0.1 0.38 0.46

Tầng 1 NXCT 2,263.00 5.5-6.5 0.1 0.38 0.46

Tầng 3 NXCT 2,671.80 5.5-6.5 0.1 0.38 0.46

Tầng 6 NXCT 2,671.80 5.5-6.5 0.1 0.38 0.46

Tầng 7 NXCT 2,671.80 5.5-6.5 0.1 0.38 0.46

Đất 0.38
Theo đơn giá quy 

định của Nhà nước
12 0.1 0.4 0.46

Nhà xưởng 2,195.00 4.5 0.1 0.4 0.46

Lô E D14 12

 Đa ngành, ưu tiên ngành công 

nghệ cao, điện, điện tử, bán 

dẫn, xanh

10.52
Theo đơn giá quy 

định của Nhà nước
260 0.68 0.45 0.58

Lô BB1, BB2 D10 15 Kho bãi, Logistics 12.59
Theo đơn giá quy 

định của Nhà nước
290 1.2 0.45 0.58

Lô F D14 12
 Đa ngành, ưu tiên các dự án 

vừa và nhỏ
17400

Theo đơn giá quy 

định của Nhà nước
6 1.2 0.45 0.58

Lô N
D3C-N4A-N5A-

D2B

12-10.5-

10.5-12

 Đa ngành, ưu tiên ngành công 

nghệ cao, điện, điện tử, bán 

dẫn, xanh và dự án kho bãi

20.65
Theo đơn giá quy 

định của Nhà nước
320 - 350 0.7 0.4 0.56

Lô A N5A-N4A 12-12
 Đa ngành, ưu tiên các dự án 

vừa và nhỏ
36000

Theo đơn giá quy 

định của Nhà nước
5.5 - 6.0 0.8 - 1.2 0.4 0.56

Lô A4-5 15 1.602 0.09 Liên hệ 0.48 0.38 0.48

Lô B1-5 15 1.444 0.09 Liên hệ 0.48 0.38 0.48

Lô B2-1
15-15-15-

23
12.187 0.09 Liên hệ 0.48 0.38 0.48

Lô B6-2 23 1.768 0.09 Liên hệ 0.48 0.38 0.48

Lô C3-3 23-15 3.871 0.09 Liên hệ 0.48 0.38 0.48

Lô C5-7 15 1.313 0.09 Liên hệ 0.48 0.38 0.48

Lô C6-11 23 1.454 0.09 Liên hệ 0.48 0.38 0.48

Nhà xưởng 

biệt lập B1-

8A

15 2,551.00 0.09 Liên hệ 0.48 0.38 0.48

Thu hút đa ngành nghề, ưu tiên 

các ngành công nghệ cao, thân 

thiện với môi trường

KCN LÊ 

MINH 

XUÂN 3

Công ty CP Đầu Tư Sài Gòn VRG

- Địa chỉ: lô TT2-1, đường D4, xã Bình 

Mỹ, Tp.  Hồ Chí Minh

- Điện thoại: 028 3847 9375

- Email: info@saigonvrg.com.vn

- Website: www.saigonvrg.com.vn

KCN ĐÔNG 

NAM

Công ty CP Đầu Tư Sài Gòn VRG

- Địa chỉ: lô TT2-1, đường D4, xã Bình 

Mỹ, Tp.  Hồ Chí Minh

- Điện thoại: 028 3847 9375

- Email: info@saigonvrg.com.vn

- Website: www.saigonvrg.com.vn

KCN TÂN 

PHÚ TRUNG

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Sài 

Gòn Tây Bắc

Địa chỉ: ấp Trạm Bơm Quốc lộ 22, Xã Tân 

Phú Trung, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Hotline: 0934910919

Email: ttkd.scd@tanphutrung-iz.com

Website: www.tanphutrung-iz.com

11
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9 KHU CHẾ 

XUẤT 

SÀI GÒN-

LINH 

TRUNG 

(KHU CHẾ 

XUẤT LINH 

TRUNG 1)

Công ty TNHH Sepzone-Linh Trung 

(Việt Nam) 

- Địa chỉ: Khu phố 29, Phường Linh Xuân, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

- Số điện thoại: (84.28) 3896235

- Fax: (84.6)63896391

- Email: marketing@linhtrungepz.com

- Website: www.linhtrungepz.com

- Ngành cơ khí chế tạo máy: 

Sản xuất máy công cụ, trang 

thiết bị điện, cơ – điện tử, robot 

công nghiệp, cơ khí chính xác.

+ Ngành điện tử - công nghệ 

thông tin: Sản xuất linh kiện, 

phụ tùng, sản phẩm điện tử 

công nghiệp; Sản xuất máy tính, 

điện tử viễn thông, vi mạch, 

quang điện; Sản xuất phần 

mềm; Nghiên cứu và phát triển.

+Ngành hóa chất: Sản xuất 

dược phẩm, hóa mỹ phẩm; Sản 

xuất sản phẩm hóa chất công 

nghiệp nhựa, cao su kỹ thuật 

cao cấp.

+ Ngành chế biến lương thực, 

thực phẩm.

+ Các ngành công nghệ cao, vật 

liệu mới, năng lượng tái tạo. 
10 KHU CHẾ 

XUẤT LINH 

TRUNG 2

Công ty TNHH Sepzone-Linh Trung 

(Việt Nam) 

- Địa chỉ: Khu phố 29, Phường Linh Xuân, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

- Số điện thoại: (84.28) 3896235

- Fax: (84.6)63896391

- Email: marketing@linhtrungepz.com

- Website: www.linhtrungepz.com



Nhà xưởng 

biệt lập B1-

8B

15 2,400.00 0.09 Liên hệ 0.48 0.38 0.48

C27 Đa ngành 2.00
Theo đơn giá quy 

định của Nhà nước
270 0.72 0.42 0.46 

C10-C12 Đa ngành 4.18
Theo đơn giá quy 

định của Nhà nước
270 0.72 0.42 0.82 

A-DV2 Đa ngành 0.32
Theo đơn giá quy 

định của Nhà nước
270 0.72 0.42 0.82 

A-DV4 Đa ngành 0.15
Theo đơn giá quy 

định của Nhà nước
270 0.72 0.42 0.82 

B18-DV Đa ngành 1.21
Theo đơn giá quy 

định của Nhà nước
270 0.72 0.42 0.82 

B20-CH Đa ngành 0.34
Theo đơn giá quy 

định của Nhà nước
270 0.72 0.42 0.82 

HT-D6a-1 Đa ngành 1.38
Theo đơn giá quy 

định của Nhà nước
270 0.72 0.42 0.82 

D7b-1 Đa ngành 0.01
Theo đơn giá quy 

định của Nhà nước
270 0.72 0.42 0.46 

D7b-2 Đa ngành 2.91
Theo đơn giá quy 

định của Nhà nước
270 0.72 0.42 0.46 

D7c Đa ngành 5.00
Theo đơn giá quy 

định của Nhà nước
270 0.72 0.42 0.46 

E6a Đa ngành 4.01
Theo đơn giá quy 

định của Nhà nước
270 0.72 0.42 0.46 

E6c-2 Đa ngành 3.75
Theo đơn giá quy 

định của Nhà nước
270 0.72 0.42 0.46 

E6d Đa ngành 12.94
Theo đơn giá quy 

định của Nhà nước
270 0.72 0.42 0.46 

E8CA Đa ngành 20.20
Theo đơn giá quy 

định của Nhà nước
270 0.72 0.42 0.46 

EB4&5 Đa ngành 0.54
Theo đơn giá quy 

định của Nhà nước
270 0.72 0.42 0.46 

EB6 Đa ngành 0.27
Theo đơn giá quy 

định của Nhà nước
270 0.72 0.42 0.46 

HT-F1-1 Đa ngành 0.43
Theo đơn giá quy 

định của Nhà nước
270 0.72 0.42 0.46 

HT-F1-7 Đa ngành 0.15
Theo đơn giá quy 

định của Nhà nước
270 0.72 0.42 0.46 

HT-F1-8 Đa ngành 0.15
Theo đơn giá quy 

định của Nhà nước
270 0.72 0.42 0.46 

HT-F2-2 & F2-3 Đa ngành 0.30
Theo đơn giá quy 

định của Nhà nước
270 0.72 0.42 0.46 

HT-F1-12 Đa ngành 0.29
Theo đơn giá quy 

định của Nhà nước
270 0.72 0.42 0.46 

F3-1 Đa ngành 1.37
Theo đơn giá quy 

định của Nhà nước
270 0.72 0.42 0.46 

F6 Đa ngành 11.36
Theo đơn giá quy 

định của Nhà nước
270 0.72 0.42 0.46 

F7 Đa ngành 5.04
Theo đơn giá quy 

định của Nhà nước
270 0.72 0.42 0.46 

F11CA Đa ngành 27.27
Theo đơn giá quy 

định của Nhà nước
270 0.72 0.42 0.46 

F14-2-1 Đa ngành 0.50
Theo đơn giá quy 

định của Nhà nước
270 0.72 0.42 0.46 

F14-3 Đa ngành 0.98
Theo đơn giá quy 

định của Nhà nước
270 0.72 0.42 0.46 

E1 Đa ngành 1.13
Theo đơn giá quy 

định của Nhà nước
270 0.72 0.42 0.46 

E4 Đa ngành 20.27
Theo đơn giá quy 

định của Nhà nước
270 0.72 0.42 0.46 

Thu hút đa ngành nghề, ưu tiên 

các ngành công nghệ cao, thân 

thiện với môi trường

Công ty Cổ Phần KCN Hiệp Phước 

(HIPC)

Địa chỉ: Khu B,đường số 1, KCN Hiệp 

Phước, xã Hiệp Phước, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 37800345

Fax:            028 3780 0341

Email: marketing@hiepphuoc.com 

Website: www.hiepphuoc.vn 

KCN HIỆP 

PHƯỚC

KCN TÂN 

PHÚ TRUNG

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Sài 

Gòn Tây Bắc

Địa chỉ: ấp Trạm Bơm Quốc lộ 22, Xã Tân 

Phú Trung, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Hotline: 0934910919

Email: ttkd.scd@tanphutrung-iz.com

Website: www.tanphutrung-iz.com
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E11 Đa ngành 0.48
Theo đơn giá quy 

định của Nhà nước
270 0.72 0.42 0.46 

HT-F4 Đa ngành 10.39
Theo đơn giá quy 

định của Nhà nước
270 0.72 0.42 0.46 

F5-3 Đa ngành 1.16
Theo đơn giá quy 

định của Nhà nước
270 0.72 0.42 0.46 

F5-4 Đa ngành 11.02
Theo đơn giá quy 

định của Nhà nước
270 0.72 0.42 0.46 

E5CN Đa ngành 0.99
Theo đơn giá quy 

định của Nhà nước
270 0.72 0.42 0.46 

F8BR Đa ngành 2.99
Theo đơn giá quy 

định của Nhà nước
270 0.72 0.42 0.46 

F9XLNT Đa ngành 3.40
Theo đơn giá quy 

định của Nhà nước
270 0.72 0.42 0.46 

Lô CN8, CN9-1, 

CN9-2, CN10, 

CN11

Đường Điện 

Biên Phủ
22.5 18.13

Theo đơn giá quy 

định của Nhà nước
260 0.6 0.25 0.55

Lô CN13-1, 

CN13-2, CN14-

2, CN15-2

Đường Nguyễn 

Văn Linh
22.5 17.06

Theo đơn giá quy 

định của Nhà nước
260 0.6 0.25 0.55

CN-02 Đường D1 31 9.86 Trả 1 lần 180  0.04-0.17 0.3 0.54

CN-03 Đường D2 31 15.39 Trả 1 lần 180  0.04-0.17 0.3 0.54

CN-04 Đường D3 31 15.40 Trả 1 lần 180  0.04-0.17 0.3 0.54

CN-05 Đường D3 31 6.49 Trả 1 lần 180  0.04-0.17 0.3 0.54

1/2 Đường D3 31 3.50 Trả 1 lần 180  0.04-0.17 0.3 0.54

3 Đường D3 31 1.50 Trả 1 lần 180  0.04-0.17 0.3 0.54

4 Đường D3 31 1.00 Trả 1 lần 180  0.04-0.17 0.3 0.54

52/53&57/58 Đường số 3 31 7.00 Trả 1 lần 180  0.04-0.17 0.3 0.54

54/59 Đường số 3 31 5.00 Trả 1 lần 180  0.04-0.17 0.3 0.54

55/56&60/61 Đường số 3 31 6.66 Trả 1 lần 180  0.04-0.17 0.3 0.54

81/82 Đường số 4 31 3.41 Trả 1 lần 180  0.04-0.17 0.3 0.54

83/84 Đường số 4 31 3.77 Trả 1 lần 180  0.04-0.17 0.3 0.54

88/89/90 Đường số 5 31 5.30 Trả 1 lần 180  0.04-0.17 0.3 0.54

95/96 Đường số 5 31 3.18 Trả 1 lần 180  0.04-0.17 0.3 0.54
85/86/87&97/98/

99
Đường số 5 31 10.00 Trả 1 lần 180  0.04-0.17 0.3 0.54

100/101&112/11

3
Đường số 6 31 10.00 Trả 1 lần 180  0.04-0.17 0.3 0.54

104/105 Đường số 5 31 3.00 Trả 1 lần 180  0.04-0.17 0.3 0.54

107 Đường số 5 31 2.00 Trả 1 lần 180  0.04-0.17 0.3 0.54

118/119 Đường số 6 31 2.50 Trả 1 lần 180  0.04-0.17 0.3 0.54

120 Đường số 6 31 2.00 Trả 1 lần 180  0.04-0.17 0.3 0.54

121 Đường số 6 31 2.00 Trả 1 lần 180  0.04-0.17 0.3 0.54

122/123 Đường số 6 31 3.61 Trả 1 lần 180  0.04-0.17 0.3 0.54

128 Đường số 6 31 0.50 Trả 1 lần 180  0.04-0.17 0.3 0.54

132 Đường số 6 31 0.50 Trả 1 lần 180  0.04-0.17 0.3 0.54

133 Đường số 6 31 0.50 Trả 1 lần 180  0.04-0.17 0.3 0.54

134 Đường số 6 31 0.50 Trả 1 lần 180  0.04-0.17 0.3 0.54

135 Đường số 6 31 0.60 Trả 1 lần 180  0.04-0.17 0.3 0.54

137 Đường số 6 31 0.70 Trả 1 lần 180  0.04-0.17 0.3 0.54

138 Đường số 6 31 0.70 Trả 1 lần 180  0.04-0.17 0.3 0.54

140 Đường số 6 31 0.70 Trả 1 lần 180  0.04-0.17 0.3 0.54

141 Đường số 6 31 0.70 Trả 1 lần 180  0.04-0.17 0.3 0.54
142/143/144/145

/146
Đường số 6 31 1.44 Trả 1 lần 180  0.04-0.17 0.3 0.54

155/156 Đường số 7 22 1.00 Trả 1 lần 180  0.04-0.17 0.3 0.54

166/167 Đường số 7 22 1.00 Trả 1 lần 180  0.04-0.17 0.3 0.54

KCN VSIP 

III - GIAI 

ĐOẠN 2A

Công ty Liên doanh TNHH Khu Công 

Nghiệp Việt Nam-Singapore

- Địa chỉ: Số 8, Đại Lộ Hữu Nghị, Khu 

Công Nghiệp Việt Nam Singapore, 

Phường Bình Hòa, Thành phố Hồ Chí 

Minh

- Điện thoại: (+84 274) 374 38 98

- Email: marketing@vsip.com.vn

- Website: https://www.vsip.com.vn/

Theo danh sách các ngành nghề 

thu hút đã đăng ký của dự án

Công ty Cổ Phần KCN Hiệp Phước 

(HIPC)

Địa chỉ: Khu B,đường số 1, KCN Hiệp 

Phước, xã Hiệp Phước, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 37800345

Fax:            028 3780 0341

Email: marketing@hiepphuoc.com 

Website: www.hiepphuoc.vn 

KCN HIỆP 

PHƯỚC

KCN KIM 

HUY

Công ty TNHH Phát triển KCN Kim 

Huy

- Địa chỉ: Lô CN16, đường D1, KCN Kim 

Huy, phường Bình Dương, TPHCM

- Điện thoại: 02743815015

- Fax:

- Email:khip@kcnkimhuy.com.vn

- Website:

Sản xuất đồ uống; sản xuất giấy 

và các sản phẩm từ giấy (không 

sản xuất giấy từ nguyên liệu thô 

và bột giấy); in, sao chép bản 

ghi các loại; sản xuất thuốc và 

dược liệu; sản xuất sản phẩm từ 

plastic và cao su (không chế 

biến mủ cao su tươi); sản xuất 

sản phẩm từ kim loại đúc sẵn 

(không gia công xi mạ); may 

mặc, giày da; sản xuất cơ khí 

lắp ráp; sản xuất các mặt hàng 

gỗ; ngành sản xuất không gây ô 

nhiễm môi trường
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169/170 Đường số 1 22 1.03 Trả 1 lần 180  0.04-0.17 0.3 0.54

171 Đường số 1 22 0.50 Trả 1 lần 180  0.04-0.17 0.3 0.54

172 Đường số 1 22 0.50 Trả 1 lần 180  0.04-0.17 0.3 0.54

173 Đường số 1 22 0.50 Trả 1 lần 180  0.04-0.17 0.3 0.54

174 Đường số 1 22 0.50 Trả 1 lần 180  0.04-0.17 0.3 0.54

175 Đường số 1 22 0.50 Trả 1 lần 180  0.04-0.17 0.3 0.54

176 Đường số 1 22 0.50 Trả 1 lần 180  0.04-0.17 0.3 0.54

177 Đường số 1 22 0.50 Trả 1 lần 180  0.04-0.17 0.3 0.54

178 Đường số 1 22 0.50 Trả 1 lần 180  0.04-0.17 0.3 0.54

179 Đường số 1 22 0.50 Trả 1 lần 180  0.04-0.17 0.3 0.54

180 Đường số 1 22 0.50 Trả 1 lần 180  0.04-0.17 0.3 0.54

181 Đường số 1 22 0.50 Trả 1 lần 180  0.04-0.17 0.3 0.54

182 Đường số 1 22 0.50 Trả 1 lần 180  0.04-0.17 0.3 0.54

183 Đường số 1 22 0.70 Trả 1 lần 180  0.04-0.17 0.3 0.54

184 Đường số 1 22 0.70 Trả 1 lần 180  0.04-0.17 0.3 0.54

193 Đường số 2 31 2.00 Trả 1 lần 180  0.04-0.17 0.3 0.54

194 Đường số 2 31 2.00 Trả 1 lần 180  0.04-0.17 0.3 0.54

195 Đường số 2 31 2.00 Trả 1 lần 180  0.04-0.17 0.3 0.54

196 Đường số 2 31 3.00 Trả 1 lần 180  0.04-0.17 0.3 0.54

197 Đường số 2 31 3.00 Trả 1 lần 180  0.04-0.17 0.3 0.54

198 Đường số 2 31 3.00 Trả 1 lần 180  0.04-0.17 0.3 0.54

199 Đường số 2 31 2.26 Trả 1 lần 180  0.04-0.17 0.3 0.54
208/209&221/22

2
Đường số 3 31 11.00 Trả 1 lần 180  0.04-0.17 0.3 0.54

210/211&223/22

4
Đường số 3 31 6.52 Trả 1 lần 180  0.04-0.17 0.3 0.54

212/213&223/22

4
Đường số 3 31 6.37 Trả 1 lần 180  0.04-0.17 0.3 0.54

233/234/235/236

&246/247/248/2

49

Đường số 3 31 10.00 Trả 1 lần 180  0.04-0.17 0.3 0.54

237/250 Đường số 3 31 5.00 Trả 1 lần 180  0.04-0.17 0.3 0.54

238 Đường số 3 31 1.92 Trả 1 lần 180  0.04-0.17 0.3 0.54

239 Đường số 3 31 2.06 Trả 1 lần 180  0.04-0.17 0.3 0.54

251 Đường số 4 21 1.92 Trả 1 lần 180  0.04-0.17 0.3 0.54

252 Đường số 4 21 2.06 Trả 1 lần 180  0.04-0.17 0.3 0.54

257/258/259&27

0/271/272
Đường số 4 21 10.00 Trả 1 lần 180  0.04-0.17 0.3 0.54

260/261&273/27

4
Đường số 4 21 8.00 Trả 1 lần 180  0.04-0.17 0.3 0.54

262/263/264 Đường số 4 21 5.00 Trả 1 lần 180  0.04-0.17 0.3 0.54

265 Đường số 4 21 2.00 Trả 1 lần 180  0.04-0.17 0.3 0.54

266 Đường số 4 21 2.44 Trả 1 lần 180  0.04-0.17 0.3 0.54

275 Đường số 5 31 2.00 Trả 1 lần 180  0.04-0.17 0.3 0.54

276 Đường số 5 31 2.00 Trả 1 lần 180  0.04-0.17 0.3 0.54

277/278 Đường số 5 31 3.00 Trả 1 lần 180  0.04-0.17 0.3 0.54

279 Đường số 5 31 2.44 Trả 1 lần 180  0.04-0.17 0.3 0.54

280/281/282 Đường số 5 31 4.65 Trả 1 lần 180  0.04-0.17 0.3 0.54

285 Đường số 5 31 2.00 Trả 1 lần 180  0.04-0.17 0.3 0.54

286/287/288 Đường số 5 31 5.00 Trả 1 lần 180  0.04-0.17 0.3 0.54

289/290 Đường số 5 31 3.00 Trả 1 lần 180  0.04-0.17 0.3 0.54

291 Đường số 5 31 1.05 Trả 1 lần 180  0.04-0.17 0.3 0.54

292 Đường số 5 31 1.05 Trả 1 lần 180  0.04-0.17 0.3 0.54

293 Đường số 5 31 1.25 Trả 1 lần 180  0.04-0.17 0.3 0.54

294/295/307/308 Đường số 5 31 10.00 Trả 1 lần 180  0.04-0.17 0.3 0.54

299 Đường số 6 31 1.00 Trả 1 lần 180  0.04-0.17 0.3 0.54

300/301 Đường số 6 31 3.00 Trả 1 lần 180  0.04-0.17 0.3 0.54

302 Đường số 6 31 1.20 Trả 1 lần 180  0.04-0.17 0.3 0.54

303 Đường số 6 31 1.20 Trả 1 lần 180  0.04-0.17 0.3 0.54

304 Đường số 6 31 1.50 Trả 1 lần 180  0.04-0.17 0.3 0.54

305 Đường số 6 31 1.50 Trả 1 lần 180  0.04-0.17 0.3 0.54

306 Đường số 6 31 1.95 Trả 1 lần 180  0.04-0.17 0.3 0.54

453/453 Đường số 6 31 4.43 Trả 1 lần 180  0.04-0.17 0.3 0.54

313 Đường số 6 31 0.67 Trả 1 lần 180  0.04-0.17 0.3 0.54

KCN VSIP 

III - GIAI 

ĐOẠN 2A

Công ty Liên doanh TNHH Khu Công 

Nghiệp Việt Nam-Singapore

- Địa chỉ: Số 8, Đại Lộ Hữu Nghị, Khu 

Công Nghiệp Việt Nam Singapore, 

Phường Bình Hòa, Thành phố Hồ Chí 

Minh

- Điện thoại: (+84 274) 374 38 98

- Email: marketing@vsip.com.vn

- Website: https://www.vsip.com.vn/

Theo danh sách các ngành nghề 

thu hút đã đăng ký của dự án
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314 Đường số 6 31 0.67 Trả 1 lần 180  0.04-0.17 0.3 0.54

315 Đường số 6 31 0.67 Trả 1 lần 180  0.04-0.17 0.3 0.54

316 Đường số 6 31 0.67 Trả 1 lần 180  0.04-0.17 0.3 0.54

317 Đường số 6 31 0.67 Trả 1 lần 180  0.04-0.17 0.3 0.54

318 Đường số 6 31 0.67 Trả 1 lần 180  0.04-0.17 0.3 0.54

319 Đường số 6 31 0.67 Trả 1 lần 180  0.04-0.17 0.3 0.54

320 Đường số 6 31 0.67 Trả 1 lần 180  0.04-0.17 0.3 0.54

321 Đường số 6 31 0.67 Trả 1 lần 180  0.04-0.17 0.3 0.54

322 Đường số 6 31 0.67 Trả 1 lần 180  0.04-0.17 0.3 0.54

323 Đường số 6 31 0.67 Trả 1 lần 180  0.04-0.17 0.3 0.54

324 Đường số 6 31 0.67 Trả 1 lần 180  0.04-0.17 0.3 0.54

325 Đường số 6 31 0.67 Trả 1 lần 180  0.04-0.17 0.3 0.54

326 Đường số 6 31 0.67 Trả 1 lần 180  0.04-0.17 0.3 0.54

327 Đường số 6 31 0.67 Trả 1 lần 180  0.04-0.17 0.3 0.54

328/328/330/331 Đường số 6 32 2.12 Trả 1 lần 180  0.04-0.17 0.3 0.54

336 Đường số 7 22 0.70 Trả 1 lần 180  0.04-0.17 0.3 0.54

337 Đường số 7 22 0.70 Trả 1 lần 180  0.04-0.17 0.3 0.54

338 Đường số 7 22 0.70 Trả 1 lần 180  0.04-0.17 0.3 0.54

339 Đường số 7 22 0.70 Trả 1 lần 180  0.04-0.17 0.3 0.54

340 Đường số 7 22 0.70 Trả 1 lần 180  0.04-0.17 0.3 0.54

341 Đường số 7 22 0.70 Trả 1 lần 180  0.04-0.17 0.3 0.54

342 Đường số 7 22 0.70 Trả 1 lần 180  0.04-0.17 0.3 0.54

343 Đường số 7 22 0.70 Trả 1 lần 180  0.04-0.17 0.3 0.54

344 Đường số 7 22 0.70 Trả 1 lần 180  0.04-0.17 0.3 0.54

345 Đường số 7 22 0.70 Trả 1 lần 180  0.04-0.17 0.3 0.54

346 Đường số 7 22 0.70 Trả 1 lần 180  0.04-0.17 0.3 0.54

347 Đường số 7 22 0.70 Trả 1 lần 180  0.04-0.17 0.3 0.54

348 Đường số 7 22 0.70 Trả 1 lần 180  0.04-0.17 0.3 0.54

349 Đường số 7 22 0.70 Trả 1 lần 180  0.04-0.17 0.3 0.54

350 Đường số 7 22 0.70 Trả 1 lần 180  0.04-0.17 0.3 0.54

351/352/353/354 Đường số 7 22 2.20 Trả 1 lần 180  0.04-0.17 0.3 0.54

17 KCN NAM 

TÂN UYÊN

Công ty CP KCN Nam Tân Uyên

Địa chỉ: Đường ĐT 747B, Khu phố Long 

Bình, Phường Tân Hiệp, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Điện thoại: 0274 365 2330

Email: kinhdoanh@namtanuyen.com.vn

Website: https://namtanuyen.com.vn/

M1-Module 4

1 phần M1-

Module 3

M3-Module 2

D2 và N2 15
Ngành nghề sạch hoặc ít ô 

nhiễm
10,144.80 3.5

Đã bao 

gồm trong 

giá thuê

0.5

Theo 

đơn giá 

Nhà 

nước

18 KCN NAM 

TÂN UYÊN 

MỞ RỘNG 

(GIAI ĐOẠN 

2)

Công ty CP KCN Nam Tân Uyên

Địa chỉ: Đường ĐT 747B, Khu phố Long 

Bình, Phường Tân Hiệp, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Điện thoại: 0274 365 2330

Email: kinhdoanh@namtanuyen.com.vn

Website: https://namtanuyen.com.vn/

- Lô 1-1; 1-2

- Lô 2-3 đến 2-6

- Lô 7-6

- Lô 8-7 đến 8-

17

- Lô 9

- Lô 10

- Lô 11

- Lô 12-6 đến 

12-9 và 12-14 

đến 12-22

- Lô 13

- Lô 14-1 đến 

14-4 và 14-7 

- N6

- N7

- N8

- D2

- D3

- D4

- D5

- D6

- N6: 26

- N7: 15

- N8: 7,5

- D2: 26

- D3: 15

- D4: 7,5

- D5: 15

- D6: 7,5

Ngành nghề sạch hoặc ít ô 

nhiễm; ngành nghề dịch vụ 

phục vụ KCN

147.58 180-185 0.8 0.5

Theo 

đơn giá 

Nhà 

nước

A-8A Đường DA5 25

Đa ngành, ưu tiên ngành công 

nghệ cao, điện, điện tử, bán 

dẫn, xanh

2.06
Theo đơn giá quy 

định của Nhà nước
0.06 0.37 Liên hệ

A-7A Đường DA5 25

Đa ngành, ưu tiên ngành công 

nghệ cao, điện, điện tử, bán 

dẫn, xanh

1.72
Theo đơn giá quy 

định của Nhà nước
0.06 0.37 Liên hệ

KCN VSIP 

III - GIAI 

ĐOẠN 2A

Công ty Liên doanh TNHH Khu Công 

Nghiệp Việt Nam-Singapore

- Địa chỉ: Số 8, Đại Lộ Hữu Nghị, Khu 

Công Nghiệp Việt Nam Singapore, 

Phường Bình Hòa, Thành phố Hồ Chí 

Minh

- Điện thoại: (+84 274) 374 38 98

- Email: marketing@vsip.com.vn

- Website: https://www.vsip.com.vn/

Theo danh sách các ngành nghề 

thu hút đã đăng ký của dự án
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19 KCN THỚI 

HÒA

Tổng Công ty Đầu tư và phát triển Công 

nghiệp - CTCP (BECAMEX IDC)

Địa chỉ: Số 39 Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, 

TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: +84 274 3 822 655

Email: digimarketing@becamex.com.vn

Website: https://becamex.com.vn/



A-7F Đường DA4 25

Đa ngành, ưu tiên ngành công 

nghệ cao, điện, điện tử, bán 

dẫn, xanh

1.72
Theo đơn giá quy 

định của Nhà nước
0.06 0.37 Liên hệ

D_7_CN Đường N20/N21 25-25

Đa ngành, ưu tiên ngành công 

nghệ cao, điện, điện tử, bán 

dẫn, xanh

42.54
Theo đơn giá quy 

định của Nhà nước
0.06 0.37 Liên hệ

D_8_CN Đường N21/N22 25

Đa ngành, ưu tiên ngành công 

nghệ cao, điện, điện tử, bán 

dẫn, xanh

43.12
Theo đơn giá quy 

định của Nhà nước
0.06 0.37 Liên hệ

D_9_CN Đường N22 25

Đa ngành, ưu tiên ngành công 

nghệ cao, điện, điện tử, bán 

dẫn, xanh

15.22
Theo đơn giá quy 

định của Nhà nước
0.06 0.37 Liên hệ

21 KCN RẠCH 

BẮP

Công ty Cổ phần Công nghiệp An Điền

Địa chỉ: Đường D1, khu công nghiệp Rạch 

Bắp, Phường Long Nguyên, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Điện thoại: 0274 3578963

Email: investment@rachbapip.com

Website: https://rachbapip.com/

Thửa số 4951

Tờ bản đồ số 13
D11 10

Công trình dịch vụ: 

• Khách sạn, nhà khách, nhà 

nghỉ; cơ sở nghỉ dưỡng; biệt thự 

lưu trú, căn hộ lưu trú và các cơ 

sở dịch vụ lưu trú khác; 

• Biển quảng cáo đứng độc lập; 

bưu điện, bưu cục, cơ sở cung 

cấp dịch vụ bưu chính, viễn 

thông khác. 

+ Công trình trụ sở, văn phòng 

1.60
Theo đơn giá quy 

định của Nhà nước
76.8 0.5 0.37 0.52

22 KCN TÂN 

BÌNH

Công ty CP KCN Tân Bình

Địa chỉ: Đường D1, khu công nghiệp Rạch 

Bắp, Phường Long Nguyên, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Điện Thoại: (0274) 6 56 66 68

 Fax: (0274) 3 68 78 88

Email: tanbinh@tanbinhip.com

Website: https://tanbinhip.com/

Lô 3
CN2, CN4, 

CN5, CN7
20-10 Thương mại, dịch vụ 4.01

Theo đơn giá quy 

định của Nhà nước
150 0.6 0.4 Liên hệ

23 KCN QUỐC 

TẾ 

PROTRADE

Công Ty TNHH MTV Quốc Tế Protrade

Địa chỉ: Đường 4A, Khu công nghiệp 

Quốc tế Protrade, Phường Tây Nam, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Điện Thoại: +84 274 3786 388

Email: info@pitp.com.vn

marketing@pitp.com.vn

Website: https://www.pitp.com.vn/
1-2 đến 1-5 Đường số 11

Điện và điện tử; Sản phẩm 

chăm sóc sức khỏe, dược phẩm  

thực phẩm (không chế biến thủy 

sản tươi sống); Cơ khí chính 

xác;

Công nghiệp và phụ tùng ô tô; 

Công nghiệp hỗ trợ; Công 

nghiệp nhẹ, sạch (không bao 

gồm các dự án dệt, nhuộm, chế 

biến giấy, xi mạ, thuộc da); và 

Vật liệu xây dựng mới (không 

bao gồm các dự án sản xuất vật 

liệu xây dựng truyền thống như 

nung gạch, đúc bê tông, xi 

20.00
Theo đơn giá quy 

định của Nhà nước
230 0.06 0.32 0.54

KCN BÀU 

BÀNG MỞ 

RỘNG

Tổng Công ty Đầu tư và phát triển Công 

nghiệp - CTCP (BECAMEX IDC)

Địa chỉ: Số 39 Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, 

TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: +84 274 3 822 655

Email: digimarketing@becamex.com.vn

Website: https://becamex.com.vn/

20

19 KCN THỚI 

HÒA

Tổng Công ty Đầu tư và phát triển Công 

nghiệp - CTCP (BECAMEX IDC)

Địa chỉ: Số 39 Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, 

TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: +84 274 3 822 655

Email: digimarketing@becamex.com.vn

Website: https://becamex.com.vn/


